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BẢNG BÁO GIÁ GẠO CHI TIẾT

TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ GIÁ BÁN
LẺ

GIÁ BÁN
SỈ

GIÁ SỈ TỪ 1
TẤN

Gạo 504 Trắng Xốp Cơm 12,500đ 11,500đ Liên Hệ
Dẻo 64 Mềm Thơm dứa 13,000đ 12,000đ 11,000
Gạo Hàm Châu xốp, chiên cơm ngon 15,000đ 13,500đ Liên Hệ
Gạo Thơm Lài Dẻo Vừa Thơm Cơm 14,500đ 13,000đ Liên Hệ
Gạo Thơm Thái Dẻo Ngon Cơm 15,000đ 13,500đ 12,000

Gạo Đài Thơm 8 (Cũ) Xốp Mềm Thơm (quán
cơm) 15,000đ 13,500đ Liên Hệ

Gạo Jacmine Dẻo Ngọt Cơm 15,000đ 13,500đ Liên Hệ
Gạo Hương Lài Dẻo Thơm Ngon 16,000đ 14,500đ Liên Hệ
Gạo Lài Sữa Gò Công Dẻo Ngọt Cơm 17,500đ 16,000đ Liên Hệ

Gạo Thơm Nhật Loại 1 Dẻo Nhiều Ngon Cơm 18,000đ 16,500đ Liên Hệ

Gạo Hoa Sữa ĐB Thơm dẻo ngọt 18,000đ 16,500đ
Gạo Tám Thơm ĐB Dẻo Nhiều Thơm ngọt 18,000đ 16,500đ 15,000
Gạo Sạch Hữu Cơ Dẻo Ngọt 19,000đ 17,000đ Liên Hệ
Gạo Bắc Thơm Dẻo Vừa ngọt 19,000đ 17,500đ Liên Hệ
Gạo Đài Loan 1 Dẻo Ngon ĐB 19,000đ 17,500đ 16,000
GẠO ST 25 ÔNG CUA CHÍNH
HÃNG Dẻo Ngon ĐB 35,000đ 33,000đ Liên Hệ

GẠO ST 25 LÚA TÔM SẠCH Dẻo Thơm đậm đà 28,000đ 26,000đ Liên Hệ
GẠO ST 24 Dẻo Dai ngon cơm 25,000đ 23,000đ 21.500
GẠO ST 21 Dẻo Vừa đậm cơm 22,000đ 20,000đ Liên Hệ

GẠO THÁI LAN NK LOẠI ĐB Dẻo nhiều, thơm đậm
đà 30,000đ 28,000đ Liên Hệ

LÀI MIÊN - CAMPUCHIA dẻo ngọt dai 23,000đ 22,000đ Liên Hệ
GẠO TÀI NGUYÊN CHỢ ĐÀO xốp ngọt cơm, ko dẻo 18,000đ 16,500đ Liên Hệ
GẠO LỨT HUYẾT RỒNG Gạo ăn Kiêng 30,000đ 25,000đ Liên Hệ

http://www.gaongongiare.vn


NẾP NGỖNG Thơm Dẻo 20,000đ 17,500đ Liên Hệ
NẾP BẮC NHUNG Dẻo dai thơm 30,000đ 28,000đ Liên Hệ
NÊP BẮC CÁI HOA VÀNG Dẻo Thơm 28,000đ 26,000đ Liên Hệ
NẾP SÁP Dẻo Ngon 18,000đ 15,500đ Liên Hệ
Tấm Xốp (Quán Cơm) Xốp mềm nở 15,000đ 13,000đ 12,000
Tấm Thơm Dẻo mềm thơm 13,000đ 12,000đ 11,000

Gạo tấp, gạo nếp, gạo lức, gạo làm cơm, chiên bánh bún. Liên hệ để được tư vấn


